Tuần 19-21    Di màu (6 tiết)
I.Mục tiêu:

-Học sinh làm quen với bút màu lớn
-Học sinh làm quen với cách cầm bút màu lớn

     -Biết cầm bút bằng các ngón tay

-Biết di màu trên giấy
-Biết chọn màu mình thích và di màu 
II. Chuẩn bị:

- Một số đồ dùng:bút chì màu,giấy,rổ,tranh.
III. Các hoạt động chi tiết:

	Nội dung
	HĐGV
	HĐHS

	
	
	

	Tiết 1+2
13,15/1/2021

-Học sinh làm quen với bút  màu lớn

	* HĐ1: Trò chơi:”chiếc hộp bí mật”
-MĐ:Hs phát hiện ra những đồ dùng.

Giới thiệu tên bài học.

* HĐ2:  Hướng dẫn hs làm quen với bút chì màu và giấy
-Quan sát ,khám phá 

-Gv gọi tên đồ dùng
* HĐ3: Thực hành: cả lớp thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.
-Cá nhân,nhóm lớp
* HĐ 4: Trò chơi: “ai nhanh nhất”.

( HS nói/chỉ được bút chì màu,giấy.)
	Quan sát, đàm thoại

Chú ý và thực hiện theo yêu cầu.

Tham gia

Thi xếp hàng đẹp.

	Tiết 3+4
20,23/1/2021

-Học sinh làm quen với cách cầm bút màu lớn

-Biết cầm bút bằng các ngón tay


	* HĐ1: Trò chơi:”chiếc hộp bí mật”

-MĐ:Hs phát hiện ra những đồ dùng.

Giới thiệu tên bài học.

* HĐ2:  Hướng dẫn hs biết cầm bút bằng các ngón tay.

* HĐ3: Thực hành: cả lớp tập cầm bút bằng các ngón tay.
* HĐ 4: Trò chơi: “tay ai dẻo”.

( HS biết cầm bút theo yêu cầu.)
	Tham gia và lắng nghe giáo viên giới thiệu.

Tham gia.

Tham gia.

Tham gia.

	Tiết 5+6
27,29/3/2021

-Biết di màu trên giấy
-Biết chọn màu mình thích và di màu
	* HĐ1:-Hs chỉ gọi tên:bút chì,giấy.
- Gv giới thiệu bài
* HĐ2:  Hướng dẫn hs tập đưa bút trên giấy-tập vẽ mưa.

* HĐ3: Thực hành: cả lớp tập đưa bút trên giấy-tập vẽ mưa theo sự hướng dẫn của giáo viên.
* HĐ 4: Trò chơi: “ai khéo tay”.

( HS biết cầm bút tập vẽ mưa.)
	Tham gia và lắng nghe giáo viên giới thiệu.

Tham gia.

Tham gia.

Tham gia.


Tuần 22:   Ôn tập- Di màu (2 tiết)
I.Mục tiêu:

-Di màu theo yêu cầu

II. Chuẩn bị:

- Một số đồ dùng:bút chì màu,giấy,rổ,tranh.

III. Các hoạt động chi tiết:

	Nội dung
	HĐGV
	HĐHS

	
	
	

	Tiết 1
3/2/2021

-Biết cầm bút bằng các ngón tay


	* HĐ1: Trò chơi:Đi siêu thị

-MĐ:Hs chọn những đồ dùng theo yêu cầu

Giới thiệu tên bài học.

* HĐ2:  Hướng dẫn hs cầm bút bằng các ngón tay
-Gv làm mẫu

-Gv cầm tay trẻ
* HĐ3: Thực hành: cả lớp cầm bút và di màu theo yêu cầu của giáo viên.
-Học sinh luyện tập theo khả năng
* HĐ 4: Trò chơi: “ai nhanh nhất”.

( HS nói/chỉ được bút chì màu,giấy.)
	Quan sát, đàm thoại

Chú ý và thực hiện theo yêu cầu.

Tham gia

Thi xếp hàng đẹp.

	Tiết 2

5/2/2021
-Biết chọn màu mình thích và di màu theo yêu cầu
	* HĐ1: Trò chơi:Đi siêu thị

-MĐ:Hs chọn mua màu mình thích.

Giới thiệu tên bài học.

* HĐ2:  Hướng dẫn hs chọn màu mình thích và di màu
-Quan sát

-Thực hiện theo chỉ dẫn của cô

-Hỗ trợ học sinh
* HĐ3: Thực hành: cả lớp cùng tập di màu
-Gv hỗ trợ từng cá nhân
* HĐ 4: Trò chơi: “tay ai dẻo”.

( HS biết cầm bút theo yêu cầu.)
	Tham gia và lắng nghe giáo viên giới thiệu.

Tham gia.

Tham gia.

Tham gia.


Tuần 23+24            Bé tập dán hình( 4 tiết)

I.Mục tiêu:

    -Làm quen với một số hình dán

    -Biết gỡ và dán hình

    -Biết gỡ và dán hình theo yêu cầu.

    II. Chuẩn bị:

Hình mẫu,giấy,rổ…
     III. Các hoạt động chi tiết:

	Nội dung
	HĐGV
	HĐHS

	Tiết 1:

17/2/2021
-Làm quen với một số hình dán
-Biết gỡ và dán hình


	* HĐ1: Nghe hát: “bà ơi bà”.

Giới thiệu tên bài học.

* HĐ2: Quan sát tranh giáo viên giới thiệu một số hình dán.
Gọi tên một số hình dán.
* HĐ 3:Hướng dẫn học sinh gỡ hình,dán hình
Gv làm mẫu.
-Tay gỡ hình,tay giữ chặt giấy

-Tay giữ chặt giấy tay kia dán.

* HĐ 4: Củng cố và dặn dò:

Tuyên dương hs học ngoan

Nhắc nhở hs chưa ngoan.
	Vỗ tay và lắng nghe giáo viên giới thiệu.

Quan sát và thực hiện.

Thực hiện theo yêu cầu.

Lắng nghe gv nhận xét.

	Tiết 2:

19/2/2021
-Biết gỡ và dán hình


	* HĐ1: Nghe hát : “bà ơi bà”.

Giới thiệu tên bài học.

* HĐ 2:Hướng dẫn học sinh gỡ hình,dán hình

Gv làm mẫu cho hs quan sát.

-Kết hợp phân tích các bước.

* HĐ 3:Học sinh thực hành gỡ hình,dán hình

-Quan sát hướng dẫn hs yếu

* HĐ 4: Củng cố và dặn dò:

Tuyên dương hs học ngoan

Nhắc nhở hs chưa ngoan.
	Vỗ tay và lắng nghe giáo viên giới thiệu.

Quan sát và thực hiện.

Thực hiện theo yêu cầu.

Lắng nghe gv nhận xét.

	Tiết 3+4
24,26/2/2021
-Biết gỡ và dán hình theo yêu cầu.

	* HĐ1:Trò chơi:tìm hình theo sở thích.
* HĐ 2:Hướng dẫn học sinh gỡ hình,dán hình

Gv làm mẫu cho hs quan sát.
-Kết hợp phân tích các bước

* HĐ 3:Học sinh thực hành gỡ hình,dán hình

-Gv hỗ trợ những bạn yếu

-Luyện tập

-Học sinh thực hành theo sở thích

* HĐ 4: Củng cố và dặn dò:

Tuyên dương hs học ngoan

Nhắc nhở hs chưa ngoan
	Tham gia và lắng nghe giáo viên giới thiệu.

Tham gia.

Tham gia.

Tham gia.


Tuần 25         Ôn tập- Bé tập dán hình( 2 tiết)

I.Mục tiêu

    -Biết gỡ và dán hình

    -Biết gỡ và dán hình theo yêu cầu.

     II. Chuẩn bị:

Hình mẫu,giấy,rổ…

     III. Các hoạt động chi tiết:

	Nội dung
	HĐGV
	HĐHS

	Tiết 1

3/3/2021
-Biết gỡ và dán hình


	* HĐ1: Nghe hát : “bà ơi bà”.

Giới thiệu tên bài học.

* HĐ 2:Hướng dẫn học sinh gỡ hình,dán hình

Gv làm mẫu cho hs quan sát.

-Kết hợp phân tích các bước.

* HĐ 3:Học sinh thực hành gỡ hình,dán hình

-Quan sát hướng dẫn hs yếu

* HĐ 4: Củng cố và dặn dò:

Tuyên dương hs học ngoan

Nhắc nhở hs chưa ngoan
	Vỗ tay và lắng nghe giáo viên giới thiệu.

Quan sát và thực hiện.

Thực hiện theo yêu cầu.

Lắng nghe gv nhận xét.

	Tiết 2

5/3/2021
-Biết gỡ và dán hình theo yêu cầu.

	* HĐ1:Trò chơi:tìm hình theo sở thích.

* HĐ 2:Hướng dẫn học sinh gỡ hình,dán hình

Gv làm mẫu cho hs quan sát.

-Kết hợp phân tích các bước

* HĐ 3:Học sinh thực hành gỡ hình,dán hình

-Gv hỗ trợ những bạn yếu

-Luyện tập

-Học sinh thực hành theo sở thích

* HĐ 4: Củng cố và dặn dò:

Tuyên dương hs học ngoan

Nhắc nhở hs chưa ngoan
	Tham gia và lắng nghe giáo viên giới thiệu.

Tham gia.

Tham gia.

Tham gia.


Tuần 26-28         Đóng mở nắp chai nhựa( 6 tiết)

I.Mục tiêu:

     -Học sinh làm quen với các chai,lọ bằng nhựa có nắp vặn,mở.
     -Làm quen với các thao tác đóng ,mở nắp chai
     -Biết đóng mở nắp chai nhựa
     -Thực hành đóng ,mở nắp chai nhựa.
     II. Chuẩn bị:

Các loại chai,lọ bằng nhựa có nắp vặn ,mở.
     III. Các hoạt động chi tiết:

	Nội dung
	HĐGV
	HĐHS

	Tiết 1
10/3/2021
-Học sinh làm quen với các chai,lọ bằng nhựa có nắp vặn,mở
	* HĐ1: Nghe hát: “bà ơi bà”.

Giới thiệu tên bài học.

* HĐ2: Quan sát tranh giáo viên giới thiệu về tranh mẫu.

Gọi tên

-Hướng dẫn hs làm quen với thao tác tháo-lắp ghép tranh.

* HĐ 3:Học sinh làm quen với thao tác tháo-lắp ghép tranh.
* HĐ 4: Củng cố và dặn dò:

Tuyên dương hs học ngoan

Nhắc nhở hs chưa ngoan.
	Vỗ tay và lắng nghe giáo viên giới thiệu.

Quan sát và thực hiện.

Thực hiện theo yêu cầu.

Lắng nghe gv nhận xét.

	Tiết 2:

12/3/2021
-Làm quen với các thao tác đóng ,mở nắp chai
	* HĐ1: Nghe hát : “bà ơi bà”.

Giới thiệu tên bài học.

* HĐ2: Quan sát tranh-hướng dẫn học sinh ghép tranh 2-4 mảnh.

* HĐ 3:Học sinh thực hành ghép tranh 2-4 mảnh rời.
* HĐ 4: Củng cố và dặn dò:

Tuyên dương hs học ngoan

Nhắc nhở hs chưa ngoan.
	Vỗ tay và lắng nghe giáo viên giới thiệu.

Quan sát và thực hiện.

Thực hiện theo yêu cầu.

Lắng nghe gv nhận xét.

	Tiết 3+4

17,19/3/2021
-Biết đóng mở nắp chai nhựa

	* HĐ1: Trò chơi :đi siêu thị
Giới thiệu tên bài học.

* HĐ2: Hướng dẫn hs đóng mở nắp chai nhựa
-Xem video

-gvlàm mẫu+Tranh các bước

* HĐ 3:Học sinh thực hành 

-Cá nhân,nhóm lớp thực hiện theo yêu cầu
* HĐ 4: Củng cố và dặn dò:

Tuyên dương hs học ngoan

Nhắc nhở hs chưa ngoan.
	Tham gia và lắng nghe giáo viên giới thiệu.

Tham gia.

Tham gia.

Tham gia.

	Tiết 5+6

24,26/3/2021
-Biết đóng mở nắp chai nhựa


	* HĐ1: Trò chơi :đi siêu thị

Giới thiệu tên bài học.

* HĐ2: Hướng dẫn hs đóng mở nắp chai nhựa

-Xem video

-gvlàm mẫu+Tranh các bước

* HĐ 3:Học sinh thực hành 

-Cá nhân,nhóm lớp thực hiện theo yêu cầu
* HĐ 4: Củng cố và dặn dò:

Tuyên dương hs học ngoan

Nhắc nhở hs chưa ngoan
	Tham gia và lắng nghe giáo viên giới thiệu.

Tham gia.

Tham gia.

Tham gia.


Tuần29        Thực hành đóng mở nắp chai nhựa( 2tiết)

I.Mục tiêu:

     -Biết đóng mở nắp chai nhựa

      II. Chuẩn bị:
Các loại chai,lọ bằng nhựa có nắp vặn ,mở.

     III. Các hoạt động chi tiết:

	Nội dung
	HĐGV
	HĐHS

	Tiết 1

31/3/2021
-Biết đóng mở nắp chai nhựa


	. * HĐ1: Trò chơi :đi siêu thị

Giới thiệu tên bài học.

* HĐ2: Hướng dẫn hs đóng mở nắp chai nhựa

-Xem video

-gvlàm mẫu+Tranh các bước

* HĐ 3:Học sinh thực hành 

-Cá nhân,nhóm lớp thực hiện theo yêu cầu
* HĐ 4: Củng cố và dặn dò:

Tuyên dương hs học ngoan

Nhắc nhở hs chưa ngoan.
	Vỗ tay và lắng nghe giáo viên giới thiệu.

Quan sát và thực hiện.

Thực hiện theo yêu cầu.

Lắng nghe gv nhận xét.

	Tiết 2:

2/4/2021
-Biết đóng mở nắp chai nhựa


	. * HĐ1: Trò chơi :đi siêu thị

Giới thiệu tên bài học.

* HĐ2: Hướng dẫn hs đóng mở nắp chai nhựa

-Xem video

-gvlàm mẫu+Tranh các bước

* HĐ 3:Học sinh thực hành 

-Cá nhân,nhóm lớp thực hiện theo yêu cầu
* HĐ 4: Củng cố và dặn dò:

Tuyên dương hs học ngoan

Nhắc nhở hs chưa ngoan.
	 lắng nghe giáo viên giới thiệu và tham gia trò chơi
Quan sát và thực hiện.

Thực hiện theo yêu cầu.

Lắng nghe gv nhận xét.


Tuần :30 +31+32:     Chơi với đất nặn( 6tiết)

I.Mục tiêu:

     -Bước đầu học sinh tập làm quen với đất nặn(mềm dẻo,chia nhỏ,gộp lại được)

     - Chia đất nặn thành nhiều phần nhỏ

     -Làm quen với cách lăn dọc

    II. Chuẩn bị:
Đất nặn,bảng,khăn lau,vật mẫu.
     III. Các hoạt động chi tiết:

	Nội dung
	HĐGV
	HĐHS

	Tiết 1+2
7,9/4/2021
-Bước đầu học sinh tập làm quen với đất nặn(mềm dẻo,chia nhỏ,gộp lại được)
	. * HĐ1: Trò chơi :đi siêu thị

Giới thiệu tên bài học.

* HĐ2: Hướng dẫn hs làm quen với đất nặn

-Xem video

-gvlàm mẫu

* HĐ 3:Học sinh chơi tự do với đất nặn
-Cá nhân,nhóm lớp thực hiện theo yêu cầu
* HĐ 4: Quan sát và nhận xét sản phẩm của từng hs.

Củng cố và dặn dò:

Tuyên dương hs học ngoan

Nhắc nhở hs chưa ngoan.
	 lắng nghe giáo viên giới thiệu.

Tham gia chơi

Quan sát và thực hiện.

Thực hiện theo yêu cầu.

Lắng nghe gv nhận xét.

	Tiết 3+4
14,16/4/2021
 - Chia đất nặn thành nhiều phần nhỏ


	. * HĐ1: Trò chơi :Hộp quà bí mật
Giới thiệu tên bài học.

* HĐ2: Hướng dẫn hs dùng dao nhựa,tay chia đất nặn thành nhiều phần nhỏ.
-Xem video

-gvlàm mẫu
* HĐ 3:Học sinh thực hành 

-Cá nhân,nhóm lớp thực hiện theo yêu cầu
* HĐ 4: Củng cố và dặn dò:

Tuyên dương hs học ngoan

Nhắc nhở hs chưa ngoan.
	 lắng nghe giáo viên giới thiệu và tham gia trò chơi

Quan sát và thực hiện.

Thực hiện theo yêu cầu.

Lắng nghe gv nhận xét.

	Tiết 5+6

21,23/4/2021
-Làm quen với cách lăn dọc

	. * HĐ1: Trò chơi :Ai tinh mắt
Giới thiệu tên bài học.

* HĐ2: Hướng dẫn hs làm quen với cách lăn lọc (thành một đường thẳng..)
-Xem video

-gvlàm mẫu

* HĐ 3:Học sinh thực hành chia nhỏ,lăn dọc theo yêu cầu
-Cá nhân,nhóm lớp thực hiện theo yêu cầu

* HĐ 4: Củng cố và dặn dò:

Tuyên dương hs học ngoan

Nhắc nhở hs chưa ngoan.
	 lắng nghe giáo viên giới thiệu và tham gia trò chơi

Quan sát và thực hiện.

Thực hiện theo yêu cầu.

Lắng nghe gv nhận xét.


Tuần 33        Ôn tập( 2 tiết)

I.Mục tiêu

    -Biết gỡ và dán hình

    -Biết gỡ và dán hình theo yêu cầu.

     II. Chuẩn bị:

Hình mẫu,giấy,rổ…

     III. Các hoạt động chi tiết:

	Nội dung
	HĐGV
	HĐHS

	Tiết 1

28/4/2021
-Biết gỡ và dán hình


	* HĐ1: Nghe hát : “bà ơi bà”.

Giới thiệu tên bài học.

* HĐ 2:Hướng dẫn học sinh gỡ hình,dán hình

Gv làm mẫu cho hs quan sát.

-Kết hợp phân tích các bước.

* HĐ 3:Học sinh thực hành gỡ hình,dán hình

-Quan sát hướng dẫn hs yếu

* HĐ 4: Củng cố và dặn dò:

Tuyên dương hs học ngoan

Nhắc nhở hs chưa ngoan
	Vỗ tay và lắng nghe giáo viên giới thiệu.

Quan sát và thực hiện.

Thực hiện theo yêu cầu.

Lắng nghe gv nhận xét.

	Tiết 2

30/4/2021
-Biết gỡ và dán hình theo yêu cầu.

	* HĐ1:Trò chơi:tìm hình theo sở thích.

* HĐ 2:Hướng dẫn học sinh gỡ hình,dán hình

Gv làm mẫu cho hs quan sát.

-Kết hợp phân tích các bước

* HĐ 3:Học sinh thực hành gỡ hình,dán hình

-Gv hỗ trợ những bạn yếu

-Luyện tập

-Học sinh thực hành theo sở thích

* HĐ 4: Củng cố và dặn dò:

Tuyên dương hs học ngoan

Nhắc nhở hs chưa ngoan
	Tham gia và lắng nghe giáo viên giới thiệu.

Tham gia.

Tham gia.

Tham gia.


Tuần 34     Ôn tập cuối năm( 2tiết)

I.Mục tiêu:

     -Biết đóng mở các loại nắp chai nhựa khác nhau

     II. Chuẩn bị:
Các loại chai,lọ bằng nhựa có nắp vặn ,mở.

     III. Các hoạt động chi tiết:

	Nội dung
	HĐGV
	HĐHS

	Tiết 1 
5/5/2021
-Biết đóng mở các loại nắp chai nhựa khác nhau.


	. * HĐ1: Trò chơi :đi siêu thị

Giới thiệu tên bài học.

* HĐ2: Học sinh đóng mở nắp chai nhựa

-Xem video

-gvlàm mẫu+Tranh các bước

* HĐ 3:Học sinh thực hành 

-Trò chơi:Tay ai khéo

-Cá nhân,nhóm lớp thực hiện theo yêu cầu
* HĐ 4: Củng cố và dặn dò:

Tuyên dương hs học ngoan

Nhắc nhở hs chưa ngoan.
	Vỗ tay và lắng nghe giáo viên giới thiệu.

Quan sát và thực hiện.

Thực hiện theo yêu cầu.

Lắng nghe gv nhận xét.

	Tiết 2:
7/5/2021
-Biết đóng mở các loại nắp chai nhựa khác nhau.


	. * HĐ1: Trò chơi :đi siêu thị

Giới thiệu tên bài học.

* HĐ2: Học sinh đóng mở nắp chai nhựa

-Xem video

-gvlàm mẫu+Tranh các bước

* HĐ 3:Học sinh thực hành 

-Trò chơi:đi siêu thị

-Học sinh thực hành thực tế.(Bỏ đồ vật trong chai ,học sinh tự lựa chọn thích đồ vật gì phải  tự mở ra lấy)
-Cá nhân,nhóm lớp thực hiện theo yêu cầu
* HĐ 4: Củng cố và dặn dò:

Tuyên dương hs học ngoan

Nhắc nhở hs chưa ngoan.
	 lắng nghe giáo viên giới thiệu và tham gia trò chơi

Quan sát và thực hiện.

Thực hiện theo yêu cầu.

Lắng nghe gv nhận xét.


           Tuần 35:Đánh giá học sinh cuối năm
